Câu 1:  [2H2-1.12-3] (Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - 2021 - 2022 - Strong) Một khối đồ chơi có dạng hình nón có chiều cao 
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 trong đó có chứa một lượng nước. Nếu đặt khối đồ chơi theo hình 
[image: image2.wmf]1
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 thì chiều cao của nước bằng 
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chiều cao khối nón. Hỏi nếu đặt khối đồ chơi theo hình 
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 thì chiều cao 
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 của nước gần nhất với giá trị nào sau đây? [image: image6.png]
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Gọi 
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 là chiều cao của nước ta có 
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Ta có thể tích của nước theo hình 
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 và theo hình 
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Vậy nếu đặt khối đồ chơi theo hình 
[image: image32.wmf]2
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 thì chiều cao của nước gần với giá trị: 
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Câu 2:  [2H2-1.12-3] (SGD Bạc Liêu - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích 
[image: image34.wmf]2
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 người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ sao cho tâm của hình tròn đáy trùng với tâm của mảnh đất (như hình vẽ bên). Ở giữa mép ao và mép mảnh đất người ta để lại một khoảng đất trống để đi lại, biết khoảng cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh đất là 
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. Giả sử chiều sâu của ao cũng là 
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Thể tích V lớn nhất của ao là [image: image37.png]
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Do diện tích hình vuông là 
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 nên cạnh của hình vuông là 
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Gọi 
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là thể tích của ao, khi đó 
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Câu 3:  [2H2-1.12-3] (SGD Hải Dương - Lần 01 - Năm 2021 - 2022) Ông 
[image: image48.wmf]A

 dự định làm một cái thùng phi hình trụ (không có nắp) với dung tích 
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 bằng thép không gỉ để đựng nước. Chi phí trung bình cho 
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 thép không gỉ là 
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 đồng. Hỏi chi phí nguyên vật liệu làm cái thùng thấp nhất là bao nhiêu (làm tròn đến hàng nghìn) ?
A. 
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 đồng.
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Gọi 
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lần lượt là bán kính đáy và chiều cao của hình trụ

Ta có thể tích 
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Lại có diện tích bề mặt hình trụ không nắp 
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Để chi phí thấp nhất thì 
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nhỏ nhất do đó
Thay 
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Chi phí nguyên vật liệu làm cái thùng thấp nhất là :
[image: image63.wmf]3
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Câu 4:  [2H2-1.12-3] (SGD - HẢI DƯƠNG - LẦN 2 - NĂM 2021 - 2022) Từ một miếng tôn hình tròn bán kinhh 2 m, người ta cắt ra một hình chữ nhật rồi uốn thành mặt xung quanh của một chiếc thùng phi hình trụ như hình vẽ bên dưới. Để thể tích thùng lớn nhất thì diện tich phần tôn bị cắt bỏ gần nhất với giá trị nào sau đây?
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Gọi cạnh của hình chữ nhật lần lượt là 
[image: image69.wmf](

)

,0,4

xyxy

<<

.
[image: image70.png]



Chiều cao của khối trụ là 
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, bán kính đáy 
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Thể tích khối trụ 
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(1). Theo bài ra 
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Bảng biến thiên
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Thể tích lớn nhất khi 
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Diện tích cắt bỏ 
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Câu 5:  [2H2-1.12-3] (SGD - Hà Tĩnh - Lần 1 - Năm 2021 - 2022) Người ta làm một chiếc thùng hình trụ có thể tích 
[image: image80.wmf]V

 nhất định. Biết rằng giá vật liệu để làm mặt đáy và nắp là như nhau và đắt gấp hai lần giá vật liệu để làm mặt xung quanh của thùng (chi phí cho mỗi đơn vị diện tích). Gọi 
[image: image81.wmf],
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 lần lượt là chiều cao và bán kính đáy của thùng. Tính tỷ số 
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 sao cho chi phí sản xuất vật liệu là nhỏ nhất?
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Ta có 
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Giả sử chi phí giá vật liệu để làm mặt xung quanh của thùng 
[image: image91.wmf]A

 thì chi phí làm mặt đáy và nắp là 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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Khi đó 
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Câu 6:  [2H2-1.12-3] (SGD Hà Tĩnh - Lần 4 - Năm 2021 - 2022) Một chiếc cốc dạng hình trụ, chiều cao 
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, đường kính là 
[image: image98.wmf]8

cm

, bề dày của thành cốc và đáy cốc bằng 
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. Nếu đổ một lượng nước vào cốc cách miệng cốc 
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 thì ta được khối nước có thể tích 
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, nếu đổ đầy cốc ta được khối trụ (tính cả thành cốc và đáy cốc) có thể tích 
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Khi đổ nước đầy cốc ta được khối trụ (tính cả thành cốc và đáy cốc) có 
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Khối nước khi đổ một lượng nước cách miệng cốc 
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 ta được khối trụ có 
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Do đó: 
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Câu 7:  [2H2-1.12-3] (THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần 01 - năm 2021 - 2022) Một téc nước hình trụ, đang chứa nước được đặt nằm ngang, có chiều dài 
[image: image112.wmf]3

m và đường kính đáy 
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 m. Hiện tại mặt nước trong téc cách phía trên đỉnh của téc 
[image: image114.wmf]0,25

 m (xem hình vẽ). Tính thể tích của nước trong téc (kết quả làm tròn tới hàng phần nghìn).
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Thể tích của téc khi chứa đầy nước 
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Xét đường tròn mặt đáy của té
C. 
Phần diện tích nước đang chiếm gọi là 
[image: image122.wmf]n
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, phần không có nước là hình viên phân giới hạn bởi dây 
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Do téc đặt nằm ngang với mặt đất, do đó, mặt nước vuông góc với hai đáy. Khi đó, tỷ lệ diện tích mặt đáy chính là tỷ lệ thể tích của nước trong té
C.  Ta có
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Câu 8:  [2H2-1.12-3] (HK1 - K12 - Trong Team - Năm 2021 - 2022) Một miếng tôn hình chữ nhật có chiều dài 
[image: image129.wmf]10,2dm

, chiều rộng 
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 được uốn lại thành mặt xung quanh của một chiếc thùng đựng nước có chiều cao 
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 (như hình vẽ). Biết rằng chỗ ghép mất 
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. Hỏi thùng đựng được bao nhiêu lít nước?
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Vì chỗ ghép mất 
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nên chu vi đáy chiếc thùng là 
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Thể tích chiếc thùng: 
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Vậy thùng đựng được 
[image: image143.wmf]50

 lít nướ
C. 
Câu 9:  [2H2-1.12-3] (Chuyên đề Nón- Trụ - Cầu) Từ hai tấm thiếc hình chữ nhật có cùng kích thước, người ta làm các thùng không đáy hình trụ có chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật, theo hai cách sau:
[image: image173.wmf]2dm
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- Cách 1: Gò tấm thiếc ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
- Cách 2: Cắt tấm thiếc ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.
Kí hiệu 
[image: image145.wmf]1
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 là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 
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 là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số 
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Gọi 
[image: image152.wmf]R

 và 
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 lần lượt là bán kính đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm theo cách 1 và cách 2.
Gọi 
[image: image154.wmf]1
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 và 
[image: image155.wmf]2
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 lần lượt là chu vi đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm theo cách 1 và cách 2.
Ta có: 
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Thùng làm theo cả hai cách đều có cùng chiều cao 
[image: image157.wmf]h

 nên ta có: 
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Câu 10:  [2H2-1.12-3] (HSG - K12 - SGD Nam Định - Năm 2020 - 2021) Một công ty sản xuất hộp đựng sữa loại 
[image: image159.wmf]900

gam dạng hình trụ có thể tích 
[image: image160.wmf]V

 không đổi. Giá thành của vật liệu làm đáy hộp và vỏ xung quanh của hộp là bằng nhau và bằng một nửa giá thành của vật liệu làm nắp hộp. Hỏi tỉ lệ chiều cao 
[image: image161.wmf]h

 và bán kính 
[image: image162.wmf]R

 của hộp đựng sữa bằng bao nhiêu để chi phí sẳn xuất là thấp nhất.
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là giá thành của vật liệu làm đáy hộp.
Tổng chi phí sản xuất hộp sữa là 
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Để tổng chi phí là thấp nhất khi 
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 nhỏ nhất.
Ta có 
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Vậy 
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đạt giá trị nhỏ nhất khi 
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